
Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần

8h50-9h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Toán

9h40 – 10h20 Học vần Toán Tập viết Toán Tập viết

14h-14h40

14h50- 15h30 Thể dục Mĩ thuật HĐTN Âm nhạc Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 TN & XH Đạo đức TN & XH Kể chuyện Thể dục 

8h-8h40 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần

8h50-9h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết

9h40 – 10h20 Học vần Toán Tập viết Toán Toán

14h-14h40 TN & XH Mĩ thuật 

14h50- 15h30 Đạo đức Kể chuyện Thể dục TN & XH Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 HĐTN Âm nhạc Thể dục 

8h-8h40 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần

8h50-9h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Toán

9h40 – 10h20 Học vần Toán Tập viết Toán Tập viết

14h-14h40 Âm nhạc 

14h50- 15h30 TN & XH HĐTN TN & XH Thể dục 

15h40-16h20 Đạo đức Mĩ thuật Thể dục Kể chuyện Sinh hoạt lớp

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng
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Sáng
Học trực tuyến 

hoặc gửi video

 bài giảng
Chiều

Chiều

1A1

1A2

Sáng

Chiều

1A3

Sáng



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần

8h50-9h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Mĩ thuật 

9h40 – 10h20 Học vần Toán Toán Tập viết Toán

14h-14h40 Âm nhạc 

14h50- 15h30 Thể dục Tập viết HĐTN Kể chuyện Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 TN & XH Đạo đức TN & XH Thể dục 

8h-8h40 Chào cờ Thể dục Học vần Học vần Học vần

8h50-9h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết

9h40 – 10h20 Học vần Học vần Toán Toán Toán

14h-14h40

14h50- 15h30 TN & XH Âm nhạc Mĩ thuật Kể chuyện Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 Đạo đức Tập viết HĐTN TN & XH Thể dục 

8h-8h40 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần

8h50-9h30 Học vần Thể dục Học vần Học vần Học vần

9h40 – 10h20 Học vần Toán Toán Tập viết Toán 

14h-14h40

14h50- 15h30 Kể chuyện Tập viết HĐTN TN & XH Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 TN & XH Âm nhạc Mĩ thuật Đạo đức Thể dục 

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Sáng

1A4

1A5

1A6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Toán HĐTN Luyện tập Luyện tập

8h 50-9h30 Toán Viết - TV Toán Toán Toán

9h 40 -10h20 Đọc Nói và nghe Thể dục Viết- CT Đọc mở rộng

10h20-11h Đọc

14h -14h40 Đạo đức TNXH Đọc Mĩ thuật SHL

14h50- 15h30 Thể dục Đọc TNXH Âm nhạc

8h-8h40 Chào cờ Toán Toán Luyện tập Luyện tập

8h 50-9h30 Toán Viết - TV Thể dục Toán Toán

9h 40 -10h20 Đọc Nói và nghe Đọc Viết- CT Đọc mở rộng

10h20-11h Đọc Đọc

14h -14h40 HĐTN TNXH Âm nhạc TNXH Thể dục

14h50- 15h30 Đạo đức Mĩ thuật SHL

8h-8h40 Chào cờ Toán Thể dục Luyện tập Luyện tập

8h 50-9h30 Toán Viết - TV Toán Toán Toán

9h 40 -10h20 Đọc Nói và nghe Đọc Viết- CT Đọc mở rộng

10h20-11h Đọc Thể dục Đọc
14h -14h40 HĐTN TNXH SHL

14h50- 15h30 Âm nhạc TNXH Đạo đức

15h40 -16h20 Mĩ thuật

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng
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Sáng Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Chiều

2A1

2A2

Sáng

Chiều

2A3

Sáng

Chiều



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Toán Toán Luyện tập Luyện tập

8h 50-9h30 Toán Viết - TV Thể dục Toán Toán

9h 40 -10h20 Đọc Nói và nghe Đọc Mĩ thuật Đọc mở rộng

10h20-11h Đọc Đọc

14h -14h40 HĐTN TNXH TNXH SHL

14h50- 15h30 Đạo đức Viết- CT Thể dục

15h40 -16h20 Âm nhạc

8h-8h40 Chào cờ Toán Toán Luyện tập Luyện tập

8h 50-9h30 Toán Viết - TV Đọc Mĩ thuật Toán

9h 40 -10h20 Âm nhạc Nói và nghe Đọc Toán Đọc mở rộng

10h20-11h

14h -14h40 Đọc TNXH Viết- CT SHL

14h50- 15h30 Đọc Đạo đức HĐTN TNXH Thể dục

15h40 -16h20 Thể dục

8h-8h40 Chào cờ Toán Đọc Âm nhạc Luyện tập

8h 50-9h30 Toán Viết - TV Đọc Luyện tập Toán

9h 40 -10h20 Đọc Thể dục Mĩ thuật Toán Đọc mở rộng

10h20-11h Đọc Toán

14h -14h40 Đạo đức Nói và nghe HĐTN Viết- CT SHL

14h50- 15h30 TNXH TNXH Thể dục

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Chiều

2A4

2A5

2A6

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

Sáng



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Thể dục Toán Chính tả Thủ công

8h 50-9h30 Toán Chính tả Mỹ thuật Âm nhạc TLV 

9h 40 -10h20 Tập đọc Toán LT&C Toán Toán 

14h-14h40 Tập đọc- KC Tập đọc Thể dục Tin học Tin học

14h 50-15h30 TNXH Tập viết TNXH SHL

15h40-16h20 Tiếng Anh Tiếng Anh Đạo Đức

8h-8h40 Chào cờ Chính tả Mỹ thuật Tin học Thủ công

8h 50-9h30 Toán Thể dục Toán Chính tả TLV 

9h 40 -10h20 Tập đọc Toán LT&C Toán Toán 

14h-14h40 Âm nhạc Tin học Tiếng Anh TNXH Đạo đức

14h 50-15h30 Tập đọc - KC Tập đọc Tập viết Tiếng Anh SHL

15h40-16h20 TNXH Thể dục Đạo Đức

8h-8h40 Chào cờ Chính tả Toán Mỹ thuật  TLV 

8h 50-9h30 Toán Toán Tiếng Anh Chính tả Toán 

9h 40 -10h20 Tập đọc LT&C Toán Tiếng Anh 

14h-14h40 Tập đọc- KC Tập đọc Thể dục Thể dục Tin học

14h 50-15h30 Âm nhạc Đạo đức Tập viết TNXH Thủ công

15h40-16h20 TNXH Tin học SHL

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng
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Sáng Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng3A1

3A2

Chiều

3A3

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Chính tả Thể dục Tin học TLV

8h 50-9h30 Tiếng Anh Toán Toán Chính tả Toán 

9h50-10h20 Toán Mỹ thuật LT&C Toán Tin học

14h-14h40 Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh Đạo đức Thủ công

14h 50-15h30 Tập đọc- KC TNXH Tập viết TNXH SHL

15h40-16h20 Âm nhạc Thể dục

8h-8h40 Chào cờ Chính tả Thể dục Tin học Âm nhạc 

8h 50-9h30 Toán Mỹ thuật LTVC Chính tả TLV 

9h 40 -10h20 Tập đọc Toán Toán Toán Toán 

14h-14h40 Tiếng Anh Tập đọc Tin học Tiếng Anh Thủ công

14h 50-15h30 Tập đọc- KC Thể dục Tập viết Đạo đức SHL

15h40-16h20 TNXH TNXH

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

Học trực tuyến 

hoặc gửi video 

bài giảng

3A5

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

3A4



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Mĩ thuật Toán Tiếng Anh Toán 

8h50-9h30 Toán Toán Tiếng Anh Toán Âm nhạc 

9h40-10h20 Lịch sử LTVC Tập đọc LTVC Tập làm văn 

14h-14h40 Tập đọc Khoa học TLV Thể dục Khoa học

14h50-15h30 Địa lí Kĩ thuật Tin học Đạo đức Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 Thể dục Kể chuyện Chính tả Tin học

8h-8h40 Chào cờ Tiếng Anh Toán Toán TLV 

8h50-9h30 Toán Toán TLV Tiếng Anh Toán 

9h40-10h20 Mĩ thuật LTVC Tập đọc LTVC Âm nhạc

14h00-14h40 Khoa học Lịch sử Địa lí Tin học Đạo đức

14h50-15h30 Tập đọc Thể dục Chính tả Kĩ thuật SHL

15h40-16h20 Kể chuyện Khoa học Tin học Thể dục

8h-8h40 Chào cờ Toán Toán Toán Mĩ thuật 

8h50-9h30 Toán Tiếng Anh TLV LTVC Toán 

9h40-10h20 Lịch sử LTVC Tập đọc Âm nhạc Tập làm văn 

14h00-14h40 Tập đọc Thể dục Khoa học Khoa học Tin học 

14h50-15h30 Đạo đức Địa lí Chính tả Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 Kĩ thuật Kể chuyện Thể dục Tin học

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng
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Sáng

4A1

4A2

Chiều

4A3

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Âm nhạc Toán Tin học Toán 

8h50-9h30 Toán Toán TLV Toán Tập làm văn 

9h40-10h20 Lịch sử LTVC Tập đọc LTVC Mĩ thuật

14h-14h40 Tin học Tiếng Anh Khoa học Chính tả Tiếng Anh 

14h50-15h30 Tập đọc Kể chuyện Thể dục Khoa học Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 Kĩ thuật Đạo đức Địa lí Thể dục

8h-8h40 Chào cờ Toán Toán Toán Toán 

8h50-9h30 Toán Âm nhạc TLV Tin học Tiếng Anh 

9h40-10h20 Lịch sử LTVC Tập đọc LTVC Tập làm văn 

14h-14h40 Tập đọc Kể chuyện Chính tả Kĩ thuật Mĩ thuật

14h50-15h30 Địa lí Tiếng Anh Khoa học Khoa học Sinh hoạt lớp

15h40-16h20 Thể dục Đạo đức Tin học Thể dục

8h-8h40 Chào cờ Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán 

8h50-9h30 Toán Toán TLV Toán Tập làm văn 

9h40-10h20 Lịch sử Âm nhạc Tập đọc Tin học Tin học

14h-14h40 Thể dục LTVC Chính tả LTVC Sinh hoạt lớp

14h50-15h30 Tập đọc Địa lí Khoa học Đạo đức Mĩ thuật 

15h40-16h20 Kĩ thuật Kể chuyện Thể dục Khoa học

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng

4A5

Sáng

Chiều

4A6

Sáng

Chiều

4A4

Sáng

Chiều



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Toán Tập đọc Khoa học Đạo đức

8h50 - 9h30 Khoa học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Toán 

9h40 - 10h20 Toán LTVC Toán TLV TLV

14h00-14h40 Kể chuyện Thể dục Thể dục Âm nhạc Địa lí 

14h50-15h30 Tập đọc Lịch sử LTVC Chính tả Tin học

15h40-16h20 Mĩ thuật Kĩ thuật Tin học Sinh hoạt lớp

8h-8h40 Chào cờ LTVC LTVC TLV Tin học

8h50 - 9h30 Toán Toán Âm nhạc Toán Toán 

9h40 - 10h20 Khoa học Tiếng Anh Toán Chính tả Địa lí 

14h00-14h40 Tập đọc Thể dục Thể dục Khoa học Tiếng Anh 

14h50-15h30 Mĩ thuật Lịch sử Tập đọc Đạo đức TLV

15h40-16h20 Kể chuyện Kĩ thuật Tin học Sinh hoạt lớp

8h-8h40 Chào cờ Toán Tiếng Anh Toán Toán 

8h50 - 9h30 Toán LTVC Toán TLV Tin học

9h40 - 10h20 Khoa học Lịch sử Âm nhạc Chính tả TLV

14h00-14h40 Mĩ thuật Thể dục Thể dục Khoa học Đạo đức

14h50-15h30 Tập đọc Tin học LTVC Địa lí Tiếng Anh 

15h40-16h20 Kể chuyện Kĩ thuật Tập đọc Sinh hoạt lớp

UBND QUẬN LONG BIÊN
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Sáng

5A1

5A3

Sáng

Chiều

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi 

video bài 

giảng

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng

Chiều

Sáng

5A2

Chiều



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

8h-8h40 Chào cờ Tin học Âm nhạc Khoa học TLV

8h50 - 9h30 Toán Toán Toán Toán Toán 

9h40 - 10h20 Khoa học LTVC LTVC TLV Tiếng Anh 

14h00-14h40 Tập đọc Kĩ thuật Mĩ thuật Chính tả Địa lí

14h50-15h30 Tiếng Anh Lịch sử Thể dục Tin học Đạo đức

15h40-16h20 Kể chuyện Thể dục Tập đọc Sinh hoạt lớp

5A4

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng.

Sáng

Chiều


